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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Người sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần là ai?
A. Cổ đông sáng lập
B. Cổ đông
C. Thành viên công ty
D. Thành viên góp vốn
ANSWER: A 

Người quản lý công ty cổ phần bao gồm?
A. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng nếu Điều lệ công ty có quy định.
B. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.
C. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát.
D. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc
ANSWER: A

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp KHÔNG có nội dung nào trong các nội dung sau?
A. Ngành, nghề kinh doanh.
B. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
C. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.
D. Vốn Điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.
ANSWER: A

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là:
A. Các thành viên hợp danh 
B. Giám đốc/Tổng giám đốc
C. Chủ tịch Hội đồng thành viên
D. Thành viên có phần vốn góp nhiều nhất
ANSWER: A

Chọn nhận định ĐÚNG?
A. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
B. Văn phòng đại diện là công ty con của doanh nghiệp.
C. Doanh nghiệp không được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.
D. Chi nhánh là công ty con của doanh nghiệp.
ANSWER: A

A và C có nhu cầu thành lập doanh nghiệp. Hỏi A và C có thể cùng nhau thành lập những loại hình doanh nghiệp nào?
A. Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh.
B. Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần.
C. Hộ kinh doanh, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.
D. Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh.
ANSWER: A

Hợp đồng giữa công ty TNHH hai thành viên trở lên với chủ thể nào KHÔNG cần Hội đồng thành viên chấp thuận?
A. Chị họ của Giám đốc
B. Người quản lý công ty mẹ
C. Tổng giám đốc.
D. Em rể của thành viên Hội đồng thành viên.
ANSWER: A

Công ty cổ phần X được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 01/01/2021. Ông A là cổ đông sáng lập nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ông A được quyền ưu đãi biểu quyết đến khi nào? 
A. Đến ngày 01/01/2024.
B. Đến ngày 01/01/2023.
C. Đến ngày 01/01/2022.
D. Đến khi ông A không còn là cổ đông sáng lập.
ANSWER: A

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về bán tài sản có giá trị 25% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được thông qua khi?
A. Số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
B. Số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
C. Số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
D. Số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông công ty tán thành.
ANSWER: A

Hệ quả pháp lý của việc chia, tách công ty là?
A. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại; Công ty bị tách không chấm dứt tồn tại.
B. Công ty bị chia và công ty bị tách đều chấm dứt tồn tại.
C. Công ty bị chia và công ty bị tách đều không chấm dứt tồn tại.
D. Công ty bị chia không chấm dứt tồn tại; Công ty bị tách chấm dứt tồn tại.
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Anh/chị cho biết nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích.
Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật cho phép.
Đáp án Câu 1:
Nhận định trên là Sai. (0,25 điểm)
Bởi vì, doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm. Do vậy, doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm chứ không phải ngành, nghề mà pháp luật cho phép. (0,5 điểm)
Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020. (0,25 điểm)

Câu 2 (1 điểm): Anh/chị cho biết nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích.
Hội đồng thành viên của công ty hợp danh chỉ bao gồm các thành viên hợp danh.
Đáp án Câu 2:
Nhận định trên là Sai. (0,25 điểm)
Bởi vì, hội đồng thành viên của công ty hợp danh bao gồm tất cả các thành viên, có nghĩa là bao gồm các thành viên hợp danh là đương nhiên và nếu có thành viên góp vốn thì hội đồng thành viên bao gồm cả thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. (0,5 điểm)
Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020. (0,25 điểm)

Câu 3 (1 điểm): Anh/chị cho biết nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích.
Chủ thể nào có tư cách pháp nhân trong các chủ thể kinh doanh sau: Hộ kinh doanh; Công ty hợp danh; Công ty cổ phần; Hợp tác xã? 
Đáp án Câu 3:
Công ty hợp danh ( 0,25 điểm )
Công ty cổ phần ( 0,25 điểm )
Hợp tác xã: (0,25 điểm)
Cơ sở pháp lý: K2.Đ 111; K2 Đ177 Luật Doanh nghiệp 2020 ; Điều 3 Luật Hợp tác xã (0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm): Anh/chị cho biết nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. 
Đáp án Câu 4:
Nhận định trên là Sai. (0,25 điểm)
Bởi vì, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Do vậy, khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. (0,5 điểm)
Căn cứ pháp lý: khoản 3, Điều 5, Luật phá sản 2014. (0,25 điểm)


Câu 5 (1 điểm): Anh/chị cho biết nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích.
Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước sẽ được ưu tiên trước nhất để xác định thứ tự phân chia tài sản khi Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
Đáp án Câu 5:
Nhận định trên là Sai. (0,25 điểm)
Bởi vì, Thứ tự ưu tiên trước nhất để xác định thứ tự phân chia tài sản đó là chi phí phá sản. (0,5 điểm)
Căn cứ pháp lý: khoản 1, Điều 54, Luật phá sản 2014. (0,25 điểm)
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